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ĐỊNH LUẬT CU LÔNG (7 CÂU)
Câu 1.1. Biểu thức của định luật Coulomb trong chân không.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 1.2. Độ lớn của lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đặt trong không khí
	A. tỉ lệ thuận với bình phương độ lớn hai điện tích đó.
	B. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa chúng.
	C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.
	D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
Câu 1.3. Điện tích điểm là
A. vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét.
B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.
C. vật chứa rất ít điện tích.
D. điểm phát ra điện tích.
Câu 1.4.Tính chất nào sau đây của lực Coulomb là đúng?
	A. Lực Coulomb có giá trùng với đường thẳng nối hai điện tích
	B. Lực Coulomb có chiều phụ thuộc vào độ lớn của các hạt mang điện
	C. Lực Coulomb độ lớn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai điện tích 
	D. Lực Coulomb độ lớn chỉ phụ thuộc vào độ lớn các điện tích.
Câu 2.1. Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm?
A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau.	B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau.
C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.	D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau.
Câu 2.2.Hai vật có thể tác dụng lực điện với nhau
A. Chỉ khi chúng đều là vật dẫn.		
B. Chỉ khi chúng đều là vật cách điện.
C. Khi chúng là một vật cách điện, vật kia dẫn điện.
D. Khi một trong hai vật mang điện tích
Câu 2.3.Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. q1> 0 và q2< 0.	B. q1< 0 và q2> 0.	C. q1.q2> 0.	D. q1.q2< 0.
Câu 2.4.Hai chất điểm mang điện tích q1, q2 khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau. Kết luận nào chắc chắn SAI?
	A. q1 và q2 đều là điện tích âm.	B. q1 và q2 trái dấu nhau.
	C. q1 và q2 đều là điện tích dương.	D. q1 và q2 cùng dấu nhau.
Câu 3.1. Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 3.2. Ta có thể áp dụng công thức của định luật Coulomb để tính lực tương tác giữa 
A. hạt nhân và electron trong nguyên tử hiđrô.
B. hai bản tụ của một tụ điện phẳng tích điện.
C. hai quả cầu kim loại tích điện, bán kính 5 cm, đặt cách nhau 15 cm.
D. hai bản của một tụ điện phẳng tích điện với một electron bay trong đó.
Câu 3.3. Trong các hình biểu diễn, lực tương tác tĩnh điện giữa các điện tích (có cùng độ lớn điện tích và đứng yên) dưới đây. Hình nào biểu diễn không chính xác?
A. [image: ]			B. [image: ]

C. [image: ]			D. [image: ]


Câu 3.4. Nếu hai điện tích  đẩy nhau thì




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4.1. Đơn vị của điện tích trong hệ SI là
	A. Fara (F).	B. Niu – tơn (N).    	C. Vôn (V).   		D. Cu –lông ( C).
Câu 4.2. Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?
A. Không khí khô.	B. Nước tinh khiết	C. Thủy tinh.            D. dung dịch muối. 
Câu 4.3. Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây? 
A. Chất khí. 		B. Chất lỏng. 	C. Chất rắn. 		D. Chất dẫn điện. 
Câu 4.4. Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong môi trường
A. chân không.		B. nước nguyên chất.
C. không khí ở điều kiện chuẩn.	D. dầu hỏa.
Câu 5.1. Thông thường sau khi sử dụng khăn lông để lau mắt kính ta thấy sẽ có một vài mảnh vụn của lông tơ còn bám lại trên kính, đó là hiện tượng nhiễm điện do:
	A. hưởng ứng
B. tiếp xúc
[bookmark: _GoBack]C. cọ xát
D. khác cấu tạo vật chất.
	[image: Vệ sinh kính thuốc thế nào cho đúng? | VIAM]


Câu 5.2. Vào mùa đông, nhiều khi kéo áo len qua đầu ta thấy có tiếng nổ lách tách nhỏ. Đó là do:
A. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc		B. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát 
C. hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng     	D. Cả 3 hiện tượng nhiễm điện nêu trên 
Câu 5.3. Dùng vải cọ xát một đầu thanh nhựa rồi đưa lại gần hai vật nhẹ thì thấy thanh nhựa hút cả hai vật này. Hai vật này không thể là:
	A. hai vật không nhiễm điện.
B. hai vật nhiễm điện cùng loại.
C. hai vật nhiễm điện khác loại.
D. một vật nhiễm điện, một vật không nhiễm điện.
	[image: A close-up of a hand holding a black object  Description automatically generated]


Câu 5.4. Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B, nhưng đẩy vật C. Vật C hút vật D. A nhiễm điện dương. Kết luận đúng là 
A. B âm, C âm, D dương.	B. B âm, C dương, D dương.
C. B âm, C dương, D âm.	D. B dương, C âm, D dương
Câu 6.1. Lực tương tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -3.10-9 C khi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là
A. 8,1.10-10 N.	B. 8,1.10-6 N.	C. 2,7.10-10 N.	D. 2,7.10-6 N.
Câu 6.2. Hai điện tích điểm q1 =1,5.10−7 C và q2 đặt trong chân không cách nhau 50cm thì lực hút giữa chúng là 1,08.1.0-3 N. Giá trị của điện tích q2 là:
A. 2.10-7 C.	B. 2.10-3 C.	C. -2.10-7 C.	D. - 2.10-3 C.
Câu 6.3. Hai điện tích điểm q1 =1,5.10−7 C và q2 đặt trong chân không cách nhau 50cm thì lực đẩy giữa chúng là 1,08.1.0-3 N. Giá trị của điện tích q2 là:
A. 2.10-7 C.	B. 2.10-3 C.	C. -2.10-7 C.	D. - 2.10-3 C.
Câu 6.4. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng [image: ]thì đẩy nhau một lực là [image: ] Để lực đẩy giữa chúng là [image: ] thì khoảng cách giữa chúng là
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D.[image: ]
Câu 7.1. Nếu khoảng cách giữa hai điện tích điểm tăng lên 2 lần và giá trị của mỗi điện tích điểm tăng lên 3 lần thì độ lớn lực điện tương tác giữa chúng tăng 




A.lần.	B.lần.	C.lần.	D.lần.

Câu 7.2. Khi tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. tăng lên 4 lần.	D. giảm đi 4 lần.
Câu 7.3. Tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực điện tác dụng giữa chúng
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. giảm đi 4 lần.	D. không đổi.
Câu 7.4.Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 4 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ
A. tăng lên 4 lần.	B. giảm đi 4 lần.	C. tăng lên 16 lần.	D. giảm đi 16 lần.

ĐIỆN TRƯỜNG, CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG (5 CÂU)
Câu 8.1. Điện trường là
	A.môi trường xung quanh một vật, tác dụng lực lên vật khác đặt trong nó.
	B. môi trường xung quanh điện tích, tác dụng lực điện lên các vật khác đặt trong nó.
	C. môi trường xung quanh điện tích, tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.
	D. môi trường dẫn điện.
Câu 8.2. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường?
	A.Xung quanh điện tích có điện trường.
	B. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó.
	C. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.
	D. Điện trường đều là điện trường có đường sức là các đường tròn cách đều nhau.
Câu 8.3. Khái niệm nào sau đây cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm?
	A. Điện tích.		B. Điện trường.
	C. Cường độ điện trường.	D. Đường sức điện.
Câu 8.4.Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
	A.thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
	B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
	C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
	D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
Câu 9.1. Chọn câu đúng? Cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại điểm M là đại lượng
	A.véctơ, có chiều hướng ra xa điện tích.
	B. vô hướng, có giá trị dương.
	C. vô hướng, có giá trị dương, âm hoặc bằng 0.
	D. vectơ, có phương trùng với đường thẳng đi qua điện tích và điểm M.
Câu 9.2. Cho một điện tích điểm Q < 0; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
	A.hướng về phía nó.		B. hướng ra xa nó.
	C. phụ thuộc độ lớn của nó.	D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
Câu 9.3. Vectơ cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường luôn:

	A. cùng hướng với lực tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.

	B. ngược hướng với lực tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.

	C. cùng phương với lực tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.

	D. ngược phương với lực tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó.
Câu 9.4.Đơn vị của cường độ điện trường
	A.Niutơn (N).	B. Culông (C).	
	C. vôn.mét(V.m)       	D. vôn trên mét (V/m).
Câu 10.1. Công thức tính độ lớn cường độ điện trường của điện tích điểm Q đặt trong chân không là



A. .	B.	C. .	D. .

Câu 10.2. Cho điện tích q đặt trong điện trường đều, vecto cường độ điện trường là . Vectơ lực điện tác dụng lên điện tích là




	A. 	B.	C. 	D. 
Câu 10.3.Trong các nhận xét sau, nhận xét nào không đúng với đặc điểm đường sức điện?
A. Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau.
B. Các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín.
C. Hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
D. Các đường sức là các đường có hướng.
Câu 10.4.:  Đường sức điện cho biết
A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.
B. độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.
C. độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.
D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt trên đường sức ấy.
Câu 11.1. Một quả cầu nhỏ mang điện tích Q = 10-9 C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại một điểm cách quả cầu 3 cm là
A. 105 V/m.	B. 104 V/m.	C. 5.105 V/m.	D. 3.104 V/m.
Câu 11.2. Một điện tích dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 cm, một điện trường có cường độ E = 30 000 V/m. Độ lớn điện tích Q là:
A. Q = 3.10-5 C	B. Q = 3.10-6 C	C. Q = 3.10-7 C	D. Q = 3.10-8 C
Câu 11.3. Một quả cầu nhỏ mang điện tích dương Q = - 10-7 C đặt trong chân không gây ra tại điểm M điện trường có cường độ E = 104 V/m. Khoảng cách QM bằng
A. 10 cm		B. 20 cm		C. 30 cm		D. 40 cm

Câu 11.4. Một điện tích điểm Q được đặt trong chân không gây ra tại điểm M cách Q đoạn 0,4 m điện trường có cường độ V/m và hướng về phía Q. Dấu và độ lớn của Q là
A. q = - 40 μC.	B. q = + 40 μC.	C. q = - 16 μC.	D. q = + 36 μC.


Câu 12.1. Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí có cường độ điện trường theo chiều từ trái sang phải. Khi đặt trong chất điện môi có hằng số điện môi bằng  thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn và hướng là


A.  hướng từ trái sang phải.	B.  hướng từ phải sang trái.


C.  hướng từ phải sang trái.	D. hướng từ trái sang phải.


Câu 12.2. Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí có cường độ điện trường theo chiều từ phải sang trái. Khi đặt trong chất điện môi có hằng số điện môi bằng  thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn và hướng là


A.  hướng từ trái sang phải.	B.  hướng từ phải sang trái.


C.  hướng từ phải sang trái.	D. hướng từ trái sang phải.

Câu 12.3. Một điện tích Q = 1 µC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó  có độ lớn và hướng là


A.  hướng về Q.	B.  hướng ra xa Q.


C.  hướng về Q.	D.  hướng ra xa Q. 

Câu 12.4. Một điện tích Q = -1 µC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó  có độ lớn và hướng là


A.  hướng về Q.	B.  hướng ra xa Q.


C.  hướng về Q.	D.  hướng ra xa Q. 
ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU (5 CÂU)
Câu 13.1. [image: ] Đường sức điện nào ở hình vẽ bên là đường sức của điện trường đều?
A. Hình a.	B. Hình b.
C. Hình c.	D. Hình a, c.
Câu 13.2. Điện trường đều được tạo ra ở
A. hai bản kim loại trái dấu đặt cách nhau 1 khoảng. 
B. hai điện tích trái dấu đặt cách nhau 1 khoảng.
C. hai cực nam châm chữ U.
D. hai nam châm thẳng đặt cách nhau 1 khoảng.
Câu 13.3. Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
A. Cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.
B. Cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.
C. Phụ thuộc độ lớn điện tích thử.
D. Phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.
Câu 13.4. Các đường sức trong điện trường đều là những đường
A. thẳng vuông góc với nhau. 	B. cong cách đều nhau.
C. thẳng song song cách đều nhau.	D. cong.
Câu 14.1. Đơn vị của cường độ điện trường là
A. V. 	B. N/m.	C. V/m.	D. N.
Câu 14.2.Chọn biểu thức đúng.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14.3. Quỹ đạo chuyển động của hạt điện tích trong điện trường đều là 
A. đường thẳng. 	B. elip.	C. đường tròn.	D. cung parabol.
Câu 14.4. Ứng dụng của hạt điện tích chuyển động trong điện trường đều có trong
A. máy phát điện. 	B. máy hút ẩm.	C. máy lọc nước.	D. máy giặt.
Câu 15.1. Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.	B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.	D. theo một quỹ đạo bất kỳ.
Câu 15.2. Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.	B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.	D. theo một quỹ đạo bất kỳ.
Câu 15.3.Thả cho một êlectron không có vận tốc đầu trong một điện trường. Êlectron đó có chuyển động
A. dọc theo một đường sức điện.
B. từ điểm có điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp.
C. từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.
D. theo đường cong.
Câu 15.4. Một electron bay với vận tốc ban đầuvào trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo hướng song song, cách đều hai bản. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Lực điện trường tác dụng lên electron cùng phương, ngược chiều với vecto vận tốc v0.
B. Electron chuyển động chậm dần đều theo phương song song với hai bản kim loại.
C. Electron chuyển động nhanh dần về bản tích điện dương theo quỹ đạo thẳng vuông góc với hai bản kim loại.
D. Electron chuyển động theo quỹ đạo cong về phía bản kim loại tích điện dương.
Câu 16.1.Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là
A. 8 V. 	B. 10 V.	C. 15 V.	D. 22,5 V.
Câu 16.2.Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là
A. 5000 V/m.	B. 50 V/m.	C. 800 V/m.	D. 80 V/m.
Câu 16.3. Ở sát mặt đất, véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150 V/m. Hiệu điện thế giữa một điểm ở độ cao 50m so với mặt đất là 
A. 570 V 		B. 750 V 		C. 5700 V 		D. 7500 V
Câu 16.4. Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5 cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm là 50 V. Tính cường độ điện trường và cho biết đặc điểm điện trường, dạng đường sức điện trường giữa hai tấm kim loại:
A. điện trường biến đổi, đường sức là đường cong, E = 1200V/m
B. điện trường biến đổi tăng dần, đường sức là đường tròn, E = 800V/m
C. điện trường đều, đường sức là đường thẳng, E = 1200V/m
D. điện trường đều, đường sức là đường thẳng, E = 1000V/m
Câu 17.1. :  Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.1.0-15 kg, mang điện tích 4,8.10-18 C nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang, nhiễm điện trái dấu, cách nhau 2 cm. Lấy g = 10m/s2. Giá trị hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại là
A. 172,5 V. 	B. 217 V.	C. 127,5 V.	D. 122,5 V
Câu 17.2.  Một hạt bụi tích điện có khối lượng m = 10−8 g nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng đứng xuống dưới và có cường độ E =1000 V/m, g = 10m/s2. Điện tích của hạt bụi là 	
A. -10-10 C 		B. 10-10 C 	 		C. 10-13 C 	 		D. - 10-13  C
Câu 17.3. Để chẩn đoán hình ảnh trong y học người ta thường sử dụng tia X (hay tia Rơn-ghen) để chụp X quang và chụp CT. Cho rằng vùng điện trường giữa hai cực của ống của tia X là một điện trường đều. Khoảng cách giữa hai cực bằng 2 cm, hiệu điện thế giữa hai cực bằng 120 kV. Tính lực điện trường tác dụng lên electron có điện tích 
-1,6.10-19 C
A. 9,6.10-13 N	B. 9,6.10-17 N	 	C. 6.106 N	 		D. 6.104 N
Câu 17.4. Quả cầu nhỏ khối lượng m = 25 g, mang điện tích q = 2,5.10−7 C được treo bởi một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể và đặt vào trong một điện trường đều với cường độ điện trường E có phương nằm ngang và có độ lớn E =106 V/m. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đúng là 
A. 300 		B. 600		C. 450 		D. 750

ĐIỆN THẾ - THẾ NĂNG ĐIỆN (5 CÂU)
Câu 18.1. Công thức tính công của lực điện nào sau đây là SAI?
	A. A=qEd	B. A=qU	C. A=q(VM-VN)	D. A=qE
Câu 18.2. Công của lực điện không phụ thuộc vào
	A.vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.	B. cường độ của điện trường.
	C. hình dạng của đường đi.	D. độ lớn điện tích dịch chuyển.
Câu 18.3. Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là
	A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.
	B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức điện .
	C. độ dài của hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức điện.
	D. độ dài đại số của hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức điện.
Câu 18.4. Công thức tính công của lực điện là
	A. A=qEd	B. A = 	C. A=	D. A=qUd
Câu 19.1. Đơn vị đo hiệu điện thế là
	A. V/m	B. J	C. J/s	D. V
Câu 19.2. Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định không đúng là
	A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường.
	B. Đơn vị của hiệu điện thế là V/C
	C. Công thức liên hệ cường độ điện trường và hiệu điện thế là U=E.d
	D. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc vị trí của 2 điểm trong điện trường.
Câu 19.3. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là
	A. UMN>UNM.	B. UMN<UNM.	C. UMN = UNM.	D. UMN = -UNM.
Câu 19.4. Công thức liên hệ cường độ điện trường và hiệu điện thế là
	A. E = U.d	B. U = E.d	C. U =	D. E = 
Câu 20.1. Điện thế là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về
A.  khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.
B.  khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.
C.  khả năng tác dụng lực tại một điểm.
D.  khả năng sinh công tại một điểm.
Câu 20.2. Đăt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khẳng định đúng?

A.  và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.

B.  , không phụ thuộc vào đường dịch chuyển
C. AMN = 0, không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.
D.  Không thể xác định được AMN.
Câu 20.3. Trường hợp nào sau đây lực điện sinh công dương?
	A. Điện tích dương di chuyển ngược chiều đường sức điện.
	B. Điện tích âm di chuyển cùng chiều đường sức điện.
	C. Điện tích dương di chuyển từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.
	D. Điện tích âm di chuyển từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.
Câu 20.4. Trường hợp nào sau đây lực điện không sinh công
	A. Điện tích di chuyển cùng chiều đường sức điện.
	B. Điện tích di chuyển ngược chiều đường sức điện.
	C. Điện tích di chuyển từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao.
	D. Điện tích dịch chuyển vuông góc với đường sức điện.
Câu 21.1. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là 1 V. Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích -1 μC từ M đến N là
	A. - 1 μJ.	B. + 1 μJ.	C. - 1 J.	D. + 1 J.
Câu 21.2. Công của lực điện trường làm dịch chuyển một điện tích 1 μC dọc theo chiều một đường sức của một điện trường đều 103 V/m trên quãng đường dài 1 m là
	A. 103 J.	B. 1 J.	C. 1 mJ.	D. 1 μJ.
Câu 21.3. Công của lực điện trườngdịch chuyển một điện tích – 2 μC ngược chiều một đường sức của một điện trường đều 103 V/m trên quãng đường dài 1 m là
	A. 2.103 J.	B. – 2.103 J.	C. 2 mJ.	D. – 2 mJ.
Câu 21.4. Một êlectron di chuyển được đoạn đường 2 cm, dọc theo và cùng chiều của một đường sức điện của một điện trường đều có cường độ 1000 V/m. Công của lực điện bằng
   A. + 3,2.10-18J.	B. + 3,2.10-16J.	C. - 3,2.10-18J.	D. - 3,2.10-16J.


Câu 22.1. Cho điện tích q = 10-8 C dịch chuyển giữa  điểm cố định trong một điện trường đều thì công của lực điện trường là  Nếu một điện tích q’ = 4.10-9 C  dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường khi đó là
A.  24 mJ	B.  20 mJ	C.  240 mJ	D.  120 mJ
Câu 22.2.Thế năng của một êlectron tại điểm [image: ] trong điện trường của một điện tích điểm là - 32.1.0-19 J   Điện tích của êlectron là – 1,6.10-19 C, điện thế tại điểm [image: ] bằng
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]



Câu 22.3. Muốn di chuyển một prôtôn trong điện trường từ rất xa vào điểm M ta cần tốn một công là  Chọn mốc tính điện thế tại vô cùng bằng 0 và biết  điện thế tại  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22.4. Khi một điện tích q = 2.10-6 C di chuyển từ điểm [image: ] đến điểm N trong điện trường thì công của lực điện - 18.1.0-6 J. Hiệu điện thế giữa M và N là
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
TỤ ĐIỆN (6 CÂU)
Câu 23.1. Tụ điện là:
	A. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
	B. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
	C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
	D. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.
Câu 23.2. Trường hợp nào sau đây ta không có một tụ điện?
	A. Giữa hai bản kim loại sứ.	B. Giữa hai bản kim loại không khí.
	C. Giữa hai bản kim loại là nước vôi. 	D. Giữa hai bản kim loại là giấy.
Câu 23.3. Chọn phát biểu sai về tụ điện?
A. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và cách điện với nhau.
B. Tụ điện dùng để chứa điện tích. Nó có nhiệm vụ tích điện và phóng điện trong mạch điện.
C. Tụ điện thường được dùng như một nguồn điện cho các mạch điện, nhằm duy trì dòng điện một chiều hoặc xoay chiều.
D. Tụ điện là một dụng cụ được dùng phổ biến trong các mạch điện xoay chiều và các mạch vô tuyến điện.
Câu 23.4. Để tích điện cho tụ điện, ta phải
	A. mắc vào hai bản tụ một hiệu điện thế.	B. cọ xát các bản tụ với nhau.
	C. đặt tụ gần nguồn điện.		D. đặt tụ gần vật nhiễm điện.
Câu 24.1. Fara là điện dung của một tụ điện mà
	A. giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1 C
	B. giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế không đổi thì nó được tích điện 1 C
	C. giữa hai bản tụ có điện môi với hằng số điện môi bằng 1.
	D. khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm.
Câu 24.2. Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của một tụ điện?
	A. Điện tích của tụ điện		B. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện
	C. Cường độ điện trường trong tụ điện.	D. Điện dung của tụ điện.
Câu 24.3. Chọn câu phát biểu đúng.
	A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.
	B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
	C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó.
	D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
Câu 24.4. Công thức tính điện dung của tụ điện là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25.1. :  Công thức nào dùng để tính điện dung của bộ tụ điện gồm hai tụ điện có điện dung C1 ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C2 là


A. Cb = C1 + C2.	B. Cb = C1 - C2.	C. 	D. 
Câu 25.2. Năng lượng của tụ điện được xác định bởi công thức nào sau đây?




A. 			B. 		C. 		D. 
Câu 25.3. Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không sử dụng tụ điện?
A. Máy khử rung tim.		B. Khối tách sóng trong máy thu thanh AM.
C.Pin dự phòng.			D. Tua bin nước.
Câu 25.4. Nhận xét không đúng khi nói về tụ điện là 
A. điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.
B. điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.
C. điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).
D. hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.
Câu 26.1. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện tích 10-5 C. Điện dung của tụ là
A. F		B. F		C. 		D. F
Câu 26.2.: Một tụ điện có điện dung 2 F được nạp điện đến hiệu điện thế 100 V. Điện tích của tụ điện là	
	A. Q = 2.10-5 C		B. Q = 2.105 C
	C. Q = 20.1.0-5 C		D. Q = 2.106 C	
Câu 26.3.: Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.1.0-6 (C). Điện dung của tụ là
	A. 2 μF		B. 2 mF		C. 2 F   		D. 2 nF
Câu 26.4.: Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 2 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là
	A. 2.10-6C		B. 16.1.0-6C		C. 4.10-6C		D. 8.10-6C
Câu 27.1. Một tụ điện có điện dung 2 µF được tích điện ở hiệu điện thế 12 V. Năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện là
A. 144 J. 	B. 1, 44.1.0-4  J. 	C. 1,2.10-5  J. 	D. 12 J.
Câu 27.2. Trên vỏ một tụ điện có ghi 20 pF - 200 V.Tụ điện tích trữ được năng lượng tối đa là:
A. 4.10-7 J.			B. 8.10-7 J		D. 4.10-4 J		D. 4.105 J
Câu 27.3. Với một tụ điện xác định, nếu hiệu điện thế giữa 2 đầu tụ tăng 2 lần thì năng lượng điện trường của tụ:
A. tăng 2 lần.		B. tăng 4 lần.		C. không đổi.		D. giảm 4 lần.
Câu 27.4. Bộ tụ điện trong một chiếc đèn chụp ảnh có điện dung 750μF được tích đến hiệu điện thế 330V. Xác định năng lượng mà đèn tiêu thụ trong mỗi lần đèn loé sáng 
A. W = 20,8 J   	B. W = 30,8 J		C. W = 40,8 J        		D. W = 50,8 J
Câu 28.1. Hai tụ điện C1 = 1μF và C2 = 3μF mắc nối tiếp. Mắc bộ tụ đó vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 4 V. Điện tích của bộ tụ điện là
A. 3,0.10-7 C. 	B. 3,0.10-6 C. 	C. 3,6.10-7 C. 	D. 3,6.10-6 C.
Câu 28.2.:  Bộ tụ điện gồm ba tụ điện C1 = 10 μF, C2 = 15 μF, C3 = 20 μF mắc song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là
A. 5 μF.	B. 45 μF.	C. 0,21 μF.	D. 20 μF.
Câu 28.3. Ba tụ điện được mắc thành bộ theo sơ đồ như bên. C1 = 10 μF, C2 = C3 = 20 μF. Điện dung của bộ tụ điện là
A. 5 μF.	B. 45 μF.	[image: ]
C. 0,21 μF.	D. 20 μF.
Câu 28.4. Ba tụ điện được mắc thành bộ theo sơ đồ như bên. C1 = 4 μF, C2 = C3 = 2 μF. Điện dung của bộ tụ điện là
A. 5 μF.	B. 45 μF.	[image: ]
C. 2 μF.	D. 20 μF.

VẬN DỤNG 1: 
- Vận dụng được biểu thức tính cường độ điện trường của điện tích điểm và tính được điện trường của hệ điện tích điểm trong chân không.
- Vận dụng được biểu thức tính công của lực điện trong điện trường đều.

Câu 1: Tại hai điểm A, B  cách nhau 15 cm trong không khí có hai điện tích q1 = -12.1.0-6 C, q2 = 3.10-6 C.  Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm [image: ] Biết AC = 20cm, BC = 5cm.
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm và AC = 4 cm. Tại điểm B ta đặt điện tích Q1 = 4,5.10-8 C, tại điểm C ta đặt điện tích Q2 = 2.10-8 C.
a) Tính độ lớn của cường độ điện trường do mỗi điện tích trên gây ra tại A.
b) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại A.
Câu 3. Cho hai điện tích q1 = q2 = - 4.10-10 C đặt ở A, B trong không khí, AB = a = 2cm. Xác định vectơ cường độ điện trường [image: ] tại:
a) Trung điểm H của đoạn thẳng AB.
b) Điểm M cách A 1cm, cách B 3cm.
c) Điểm N hợp với A, B thành tam giác đều.
Câu 4: Đặt 4 điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và C, điện tích âm đặt tại B và D. Xác định cường độ tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.

Câu 5: Một điện tích q = 4.10-8 C, di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E  = 100 V/m theo một đường gấp khúc ABC. Đoạn AB dài 40 cm  và véc tơ độ dời  làm với các đường sức điện một góc 1200. Tính công của lực điện.
[bookmark: _Hlk160653145]Câu 6:  (
B
A
C
)Cho A, B, C là ba điểm tạo thành một tam giác vuông tại A, trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường song song với cạnh AC và có độ lớn E = 104 V/m, có chiều như hình vẽ. Cho AB = AC = 5 cm. 
a) Tính 
b) Một hạt êlectron (có điện tích -1,6.10−19 C) dịch chuyển từ A đến B rồi từ B đến C. Tính công của lực điện tác dụng lên êlectron trong hai trường hợp trên.

VẬN DỤNG CAO
- Vận dụng được định luật Cu-lông giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm.
Câu 7: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện cùng chiều dài ℓ = 0,5 m. Tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q như nhau, chúng đẩy nhau. Khi cân bằng khoảng cách giữa hai quả cầu là a =5cm. Độ lớn điện tích mỗi quả cầu xấp xỉ bằng  bao nhiêu?








Câu 8: Một quả cầu có khối lượng riêng  bán kính  tích điện  được treo vào đầu một sợi dây mảnh có chiều dài  Tại điểm treo có đặt một điện tích âm  Tất cả đặt trong dầu có khối lượng riêng  hằng số điện môi  Tính lực căng của dây? Lấy 




Câu 9: Hai điện tích điểm  đặt tại  và  cách nhau  trong chân không. 


	a) Xác định vectơ lực tác dụng lên điện tích  đặt tại trung điểm 


	b) Phải đặt điện tích  tại đâu để điện tích  nằm cân bằng? 




                                                                                                         Trang 1
 
oleObject2.bin

oleObject40.bin

image50.wmf
9000 V/m,


oleObject41.bin

image51.wmf
9

9.10 V/m,


oleObject42.bin

image52.wmf
9

9.10V/m,


oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

image3.wmf
12

2

qq

F

kr

=


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image53.png




image54.wmf
U

E.

d

=


oleObject49.bin

image55.wmf
d

E.

U

=


oleObject50.bin

image56.wmf
EUd.

=


oleObject51.bin

image57.wmf
Ud

E.

2

=


oleObject3.bin

oleObject52.bin

image58.wmf
MN

AO

¹


oleObject53.bin

image59.wmf
MN

AO

¹


oleObject54.bin

image60.wmf
2


oleObject55.bin

image61.wmf
60mJ.


oleObject56.bin

image62.wmf
M


image4.wmf
12

2

||

qq

Fk

r

=


image63.wmf
M


image64.wmf
32V.

+


image65.wmf
32V.

-


image66.wmf
20V.

+


image67.wmf
20V.

-


image68.wmf
2eV.


oleObject57.bin

image69.wmf
19

1eV1,6.10J,

-

=


oleObject58.bin

image70.wmf
M


oleObject4.bin

oleObject59.bin

image71.wmf
1V.


oleObject60.bin

image72.wmf
2V.


oleObject61.bin

image73.wmf
3V.


oleObject62.bin

image74.wmf
4V.


oleObject63.bin

image75.wmf
M


image5.png




image76.wmf
36V.


image77.wmf
36V.

-


image78.wmf
9V. 


image79.wmf
9V.

-


image80.wmf
Q

C

U

=


oleObject64.bin

image81.wmf
.

CQU

=


oleObject65.bin

image82.wmf
C

Q

U

=


oleObject66.bin

image6.png




image83.wmf
.

UQC

=


oleObject67.bin

image84.wmf
b12

111

.

CCC

=+


oleObject68.bin

image85.wmf
12

b

12

CC

C.

CC

+

=


oleObject69.bin

image86.wmf
2

1

2

WQU

=


oleObject70.bin

image87.wmf
1

2

WCU

=


oleObject71.bin

image7.png




image88.wmf
2

WCU

=


oleObject72.bin

image89.wmf
2

1

2

Q

W

C

=


oleObject73.bin

image90.png
Cho C, =3uF,C, = C,=4uF.N&i hai diém M, N véi mot ngudn dién
¢6 higu dién thé U = 10V. Hay tinh dién dung va dién tich cua b tu
dién do.

A. C=5uF:Q=5.10"C.

B. C=4uF:Q=5.10"C.

C. C=5uF:Q=5.10°C.

D. C=4uF;Q=5.10"C.





image91.png
A Q=210°CQ=10"CQ=210°C
B. Q=4.10"C;Q=210" CQ=410°C
C. Q=410° CQ=Q=210"C

D. Q=810"C:Q,=Q=410°C

C1

—I





image92.wmf
C.


image93.wmf
E


image94.wmf
BC

uuur


oleObject74.bin

image8.png




image95.wmf
33

D = 9,8.10kg/m

 

,


oleObject75.bin

image96.wmf
R = 1 cm


oleObject76.bin

image97.wmf
-6

q = -10

 

C


oleObject77.bin

image98.wmf
l = 10 cm.


oleObject78.bin

image99.wmf
6

0

q10C.

-

=-


oleObject79.bin

image9.png




image100.wmf
33

d = 0,8.10kg/m

 

,


oleObject80.bin

image101.wmf
3.

e=


oleObject81.bin

image102.wmf
2

g = 10 m/s.


oleObject82.bin

image103.wmf
88

12

q 1 0 C, q  4.10 C

--

==


oleObject83.bin

image104.wmf
A


oleObject84.bin

image105.wmf
B


oleObject85.bin

image106.wmf
9 cm


oleObject86.bin

image107.wmf
6

0

q  3.10 C

-

=


oleObject87.bin

image108.wmf
AB.


oleObject88.bin

image109.wmf
6

3

q  2.10 C

-

=


oleObject89.bin

image10.png




image110.wmf
3

q


oleObject90.bin

image11.png
)

ee!

21

q,

F—

q,

o




image12.png




image13.wmf
12

q,q


oleObject5.bin

image14.wmf
12

q>0, q<0.


oleObject6.bin

image15.wmf
12

qq> 0.


oleObject7.bin

image16.wmf
12

q<0,q<0.


oleObject8.bin

image17.wmf
12

q< 0, q> 0.


oleObject9.bin

image18.png




image19.png




image20.wmf
8 cm


image21.wmf
5

9.10N.

-


image22.wmf
4

1,6.10N

-


image23.wmf
3 cm.


image24.wmf
2 cm.


image25.wmf
6 cm.


image26.wmf
4 cm.


image27.wmf
3

2


oleObject10.bin

image28.wmf
3

4


oleObject11.bin

image29.wmf
9

4


oleObject12.bin

image30.wmf
9

2


oleObject13.bin

image31.wmf
F

r


oleObject14.bin

image32.wmf
F

r


oleObject15.bin

oleObject16.bin

oleObject17.bin

image33.wmf
Q

Ek

r

=


oleObject18.bin

image34.wmf
Q

Ek

r

=


oleObject19.bin

image35.wmf
2

Q

Ek

r

=


oleObject20.bin

image36.wmf
E

r


oleObject21.bin

image37.wmf
.

FqE

=


image1.wmf
12

2

qq

Fk

r

=


oleObject22.bin

image38.wmf
.

FqE

=

rr


oleObject23.bin

image39.wmf
E

F

q

=


oleObject24.bin

image40.wmf
E

F

q

=

r

r


oleObject25.bin

image41.wmf
5

9.10


oleObject26.bin

image42.wmf
4000 V/m


oleObject1.bin

oleObject27.bin

image43.wmf
2


oleObject28.bin

image44.wmf
8000 V/m,


oleObject29.bin

image45.wmf
8000 V/m,


oleObject30.bin

image46.wmf
2000 V/m,


oleObject31.bin

image47.wmf
2000 V/m,


image2.wmf
12

2

qq

F

r

=


oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

image48.wmf
1m


oleObject39.bin

image49.wmf
9000 V/m,


